
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐĂK TỜ KAN                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Niêm yết công khai thôi hưởng chế độ đối tượng trợ cấp BTXH hàng tháng theo

 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, trên địa bàn xã Đăk Tờ Kan

Stt Họ và tên người
đứng hưởng

Họ và tên đối
tượng Năm sinh Thôn, làng Số tiền trợ

cấp/tháng
Thời gian thôi

hưởng Ghi chú

  I. Trẻ em mồ côi/bị bỏ rơi

1 Y Đóa Y Máy 11/11/2009 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã hết tuổi hưởng, đã
nghĩ học

2 Y Thượng Y Thượng 24/11/2009 Kon Hia 1 750.000 1/2026 Đã hết tuổi hưởng, đã
nghĩ học

  II. Gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi

1 Y Đoa Y Máy 11/11/2009 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã hết tuổi hưởng, đã
nghĩ học

  III. Người đơn thân nghèo đang nuôi con

1 Y Duyên
Y Díp 05/11/2014

Đăk Nông
500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

A Thap 17/8/2017 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

2 Y Phiên Y Ngân 05/5/2012 Kon Hnông 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

3 Y Piêh

A Hùng 31/01/2010

Đắk Prông

500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

Y Han 01/02/2016 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

Y Huấn 24/05/2021 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

4 Y Gông

Y Đi 08/8/2017

Đăk Trăng

500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

Y Vai 26/01/2012 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

A Đúi 01/12/2013 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo
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5 Y Hdội (Y Hdơi) Y Thủy 26/03/2008 Mô Pành 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

6 Y Goi Y Súc 07/09/2009 Mô Pành 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

7 Y Thia
A Quân 13/03/2016

Mô Pành
500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

A Quốc 02/02/2018 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

8 Y Hda
Y Hiền 12/02/2010

Kon Hia 2
500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

Y Hoan 26/06/2012 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

9 Y Khiên
Y Khuyến 14/12/2013

La Giông
500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

A Su 24/12/2016 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

10 Y Dươi
Y Diễm 10/29/2017

Mô Pành
500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

Y Khuyên 04/05/2020 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

11 Y Xai

A Dương Thành 26/03/2011

Kon Hia 1

500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

Y Xuân Thu 05/02/2015 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

Y Xuyến 02/01/2021 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

12 Y Duyên

 Y Ngọc 24/5/2011

Kon Hia 1

500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

A Quẹ 1/5/2013 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

A Quyết 2/4/2020 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

13 Y Biếu
A Dới 13/09/2018

Tê Xô Trong
500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

A Lội 12/12/2016 500.000 1/2026 Đã thoát nghèo

  IV. Trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo dưới 3 tuổi

1 Y Nhi Y Ngọc Hà 21/05/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

2 A Hà A Hậu 04/12/2023 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

3 Y Tum A Bi 11/10/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

4 Y Thâm Y Thùy 17/8/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo
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5 Y Xương Y Huệ 02/7/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

6 Y Thí A Thiện 06/03/2025 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

7 Y Đặc A Tùng 04/04/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

8 Y Miên A Châu 14/04/2023 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

9 Y Chi A Quân 01/08/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

10 Y Trao A Bơ 30/4/2025 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

11 Y Viết A Khánh Nguyên 25/06/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

12 Y Thiếu Y Bảo Thi 21/03/2023 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

13 Y Nguyên A Ngân Hải Bình 06/05/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

14 Y Nguyệt Y Khánh Linh 12/8/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

15 Y Duyền A Liễu 31/10/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

16 Y Lan Lê Hoàng Tuấn
Anh 16/02/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

17 Y Lan Lê Hoàng Nhật
Minh 16/02/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

18 Y Lai A Lưu Quân 30/05/2024 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

19 Y Hòa Y Mỹ Loan 20/08/2023 Kon Hnông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

20 Y Đên Y Hạ 28/10/2023 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

21 Y Oai Y May 01/05/2023 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

22 Y Nga Y Bé 04/12/2023 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

23 Y Theo A Đức Mạnh 20/3/2025 Đăk PRông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

24 Y Thanh Trần Phúc Thịnh 17/12/2024 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

25 Y Gổi A Hưng 11/06/2024 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

26 Y Yến Y Lính 28/07/2024 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo
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27 Y Dáu Y Hân 03/12/2023 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

28 Y Tra A Thiền Hưng 07/09/2023 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

29 Y Dang Y Phín 28/08/2024 Đắk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

30 A Quang Y Khả Hân 14/02/2024 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

31 Y Mle A Thừa 09/02/2024 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

32 Y Bông A Thành Trung 27/10/2023 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

33 A Chít A Dự 05/11/2023 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

34 Y Khút A Nguyễn 22/12/2022 Đăk Prông 750.000 1/2026 Đã hết tuổi hưởng

35 Y Dĩ A Đạt 27/9/2023 Đăk Nông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

36 Y Quyết Y Ngọc Hân 27/07/2024 Đăk Nông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

37 Y Hoan Y Vy 23/04/2024 Đăk Nông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

38 A Gưm Y Viên 13/03/2024 Đăk Nông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

39 Y Tiên Y Bình An 28/02/2025 Đắk Nông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

40 A Hoàng A Hòa 20/03/2023 Đăk Nông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

41 Y Phượng Y Phín 27/09/2024 Đăk Nông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

42 Y Thánh A Khôi 28/06/2024 Đăk Nông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

43 Y Ước A Bảo Khánh 30/7/2025 Đăk Nông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

44 Y Tinh Y Ngọc 17/01/2024 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

45 Y Wiên Y Hạnh 12/07/2024 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

46 Y Thiên Y Thảo 25//04/2024 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

47 A Đa Y Tham 02/10/2023 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

48 Y Khân Y Khánh 29/09/2024 Đăk HNăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo
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49 Y Chi Tôm Y Đôi 07/05/2024 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

50 Y Thể A Thành 05/08/2023 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

51 A Lý Y Nguyệt 01/09/2023 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

52 Y Băch A Tuấn 23/8/2024 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

53 Y Dinh Y Thiên Ý 15/01/2025 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

54 Y Thiểu A Phai 20/03/2025 Đăk HNăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

55 Y Luiên A Trần 06/10/2024 Đăk HNăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

56 Y Tu A Phú 03/09/2023 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

57 Y Vân Y Vường 06/08/2023 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

58 Y Thoát A Léc 19/07/2023 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

59 A Ing A Bức 30/06/2023 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

60 Y Phạt Y Thi 01/12/2022 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã hết tuổi hưởng

61 A Nger A Hiệu 28/12/2022 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã hết tuổi hưởng

62 Y Thể A Thành 05/08/2023 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

63 Y Tháng Y  Ngọc Liễu 21/12/2024 Đăk Hnăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

64 A Nhựa Y Doan 13/04/2024 Tê Xô Ngoài 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

65 Y Grin Y Mỹ Tiên 13/11/2023 Đăk Trăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

66 Y Khan Y Ngun 01/11/2024 Đắk Trăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

67 A Glôi A Văn 17/08/2023 Đăk Trăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

68 Y Thiên Y Nhất 19/06/2024 Đăk Trăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

69 Y Du A Lành 21/9/2023 Đăk Trăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

70 Y Chương Y Thiện 07/8/2024 Đăk Trăng 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo
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71 Y Sang A Thành Tú 16/09/2023 Tê Xô Trong 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

72 Y Sinh Y Thủy Nguyệt 28/05/2023 Tê Xô Trong 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

73 Y Đinh A Phạm Bá 04/7/2023 Tê Xô Trong 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

74 Phạm Thị Y Hạ Phạm A Bảo Hưng 01/06/2024  Mô Pành 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

75 Y Xiên Y Thu Hiền 29/09/2023 Mô Pành 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

76 Y Hoài A Hải Chân 23/03/2023 Mô Pành 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

77 A Môi Y Nhã 28/07/2023 Ngọc Năng 2 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

78 Y Khương Y Khả Ái 09/06/2024 Măng Lỡ 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

79 Y Chúc Y Chì 09/12/2024 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

80 A Xiêng A Xat 17/10/2024 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

81 Y Thuyền Y Thủy 31/07/2024 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

82 Y Xà A Thuyên 07/07/2024 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

83 Y Lên Y Lời 14/04/2024 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

84 A MaRa A Khánh 28/01/2024 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

85 Y Choai A Nguyễn 09/02/2024 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

86 A Xiêng Y Hiền 04/03/2023 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

87 A Lít A Lượng 19/12/2022 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã hết tuổi hưởng

88 A Hải A Lĩnh 07/12/2022 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã hết tuổi hưởng

89 A Minh A Tuấn Hưng 21/12/2022 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã hết tuổi hưởng

90 Y Hoan Y Đam 10/02/2025 Đắk Plò 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

91 Y Khương Y Hồng Phiến 28/01/2024 La Giông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

92 Y Đây Y Diền 26/10/2023 La Giông 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo
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93 A Bốp Y Thanh Mai 20/09/2023 Kon Hia 3 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

94 Y Van Y Duyên 11/01/2025 Kon Hia 3 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

95 Y Xum Y Duyên 19/6/2025 Kon Hia 3 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

96 A Tham Y Trức 07/03/2023 Kon Hia 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

97 Y Sĩ Y Phương Nữ 06/09/2023 Kon Hia 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

98 Y Bế A Khinh 17/07/2023 Kon Hia 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

99 A Khắm Y Khả Như 01/12/2023 Kon Hia 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

100 Y Siêng A Khánh 26/04/2024  Kon Hia 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

101 Y Xy Y Trang 19/01/2023  Kon Hia 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

102 Y Ngang Y Viên 8/4/2025 Ngọc Năng 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

103 Y Liên A Chuân 29/11/2024 Ngọc Năng 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

104 A Nghiệp A Nghi 05/12/2024 Ngọc Năng 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

105 A Hải A Hẩu 29/12/2023  Kon Hia 2 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

106 Y Lượng Y Tuyền 25/10/2023 Kon Hia 2 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

107 Y Hoặch Y Hằng 31/07/2024  Ngọc Năng 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

108 Y Hiền Y Mê 04/05/2024  Ngọc Năng 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo

109 A Tân A Trần 04/10/2023 Ngọc Năng 1 750.000 1/2026 Đã thoát nghèo
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